                                                          PHỤ LỤC II                                      Mẫu số 03
 (Kèm theo Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo)

Bảng kê danh mục cơ sở vật chất và trang thiết bị

1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị phục vụ đào tạo
	Số TT
	Loại phòng học

(Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính

hỗ trợ giảng dạy
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ học phần/môn học
	Diện tích (m2)
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành
	Số TT
	Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ học phần /môn học
	

	1
	
	
	-

- 

-
	
	
	

	2
	
	
	-

-

-
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


3. Thư viện
- Diện tích thư viện: ….. m2;  
Diện tích phòng đọc: …… m2

- Số chỗ ngồi: …

   ;
Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: …

- Phần mềm quản lý thư viện:  .....

- Thư viện điện tử: ....        ; 
Số lượng sách, giáo trình điện tử:…
4. Danh mục giáo trình của các ngành đang đào tạo và đăng ký đào tạo

	Số TT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho môn học/ học phần
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


5. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo

	Số TT
	Tên sách chuyên khảo/tạp chí
	Tên tác giả

Đơn vị xuất bản
	Nhà xuất bản

số, tập, năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho môn học/học phần
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


6. Danh sách các cơ sở thực hành, thực tập 

Kèm hợp đồng đào tạo nguyên tắc giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành
                                                                      …., ngày….. tháng …. năm….
	
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)
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